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Câu 1:  Nêu quy tắc chia động từ nhóm 1 ở thời hiện tại.
- Gợi ý:
- Động từ nhóm 1 có đuôi tận cùng là: “er”: ví dụ: aimer: yêu; parler: nói….
- quy tắc chia: Ta lấy động từ nguyên thể cần chia; ta bỏ đuôi “er” đi, phần còn lại của động từ ta thêm lần lượt các đuôi sau:
	Chủ ngữ  
	Đuôi ĐT
	Ví dụ: chia động từ aimer

	  Je 
	e
	J'aime
Tu aimes
Il/elle  aime
Nous aimons
Vous aimez
Ils/elle aiment

Mẫu câu: J'aime vietnam. Tôi yêu việt Nam.

	Tu 
	es
	

	Il/elle
	e
	

	nous
	ons
	

	vous
	ez
	

	Ils/elles
	ent
	



Câu 2:  Nêu quy tắc chia động từ nhóm 2 ở thời hiện tại.
- Gợi ý:
- Động từ nhóm 2 có đuôi tận cùng là: “ir”: ví dụ:  finir: kết thúc; choisir: lựa chọn…
- quy tắc chia: Ta lấy động từ nguyên thể cần chia; ta bỏ đuôi “ir” đi, phần còn lại của động từ ta thêm lần lượt các đuôi sau:
	Chủ ngữ  
	Đuôi ĐT
	Ví dụ: chia động từ finir

	  Je 
	is
	Je  finis
Tu  finis
Il/elle  finit
Nous  finissons
Vous  finissez
Ils/elle finissent

Mẫu câu: Je finis ces exercices: Tôi hoàn thành xong những bài tập này

	Tu 
	is
	

	Il/elle
	it
	

	nous
	issons
	

	vous
	issez
	

	Ils/elles
	issent
	


Câu 3:  Nêu cách chia 1 số động từ nhóm 3 ở thời hiện tại
	Chủ ngữ  
	Avoir: có
	Être: thì, là, ở
	Aller: đi
	Faire: làm
	Prendre:dùng

	  Je 
	ai
	suis
	vais
	fais
	prends

	Tu 
	as
	es
	vas
	fais
	prends

	Il/elle
	a
	est
	va
	fait
	prend

	nous
	avons
	sommes
	allons
	faisons
	prenons

	vous
	avez
	êtes
	allez
	faites
	prenez

	Ils/elles
	ont
	sont
	vont
	font
	prennent



Câu 4:  Hãy nêu sự khác biệt của số ít và số nhiều
- Gợi ý: 
 Quan sát sự khác biệt giữa 2 cột
 Un chat                                          des chat.
C'est un chat                                 Ce sont des chats.
Il est joli                                        Ils sont jolis.
 Une fille                                        des filles
 C'est une fille                              Ce sont des filles
 Elle est jolie.	                        Elles sont jolies.
Câu 5:  Hãy nêu cách dùng của tính từ sở hữu
 Mon       ma 
 Ton       ta
Son       sa
  + Lưu ý : trước danh từ giống cái bắt đầu bằng nguyên âm, người ta dùng mon ,ton , son
